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Số:         /TB-SGDĐT Hải Phòng,  ngày        tháng      năm 2025  

 

THÔNG BÁO 

Kết quả duyệt hồ sơ giáo viên đăng ký tham gia  

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố, cấp tiểu học  

năm học 2024-2025 và điều chỉnh kế hoạch Hội thi 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-SGDĐT ngày 09/01/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố, cấp tiểu học 

năm học 2024-2025 (Sau đây gọi là Hội thi); Sở GDĐT đã tiến hành rà soát nhu cầu 

bài dạy (bao gồm loại hình tiết dạy, lớp dạy, …) của giáo viên tham gia dự thi, đồng 

thời tổng hợp hồ sơ giáo viên tham gia dự thi và tiến hành xét duyệt danh sách giáo 

viên đủ điều kiện tham gia Hội thi. Căn cứ khảo sát từ giáo viên đăng ký tham gia 

Hội thi; Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ; Sở GDĐT thông báo danh sách giáo viên 

đủ điều kiện tham gia Hội thi và điều chỉnh kế hoạch Hội thi như sau: 

1. Kết quả xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện tham gia Hội thi 

Tính đến thời điểm ngày 06/3/2025, Sở GDĐT đã nhận được tổng số 105 giáo 

viên đăng ký tham gia Hội thi. Ban chỉ đạo Hội thi đã tiến hành rà soát để duyệt hồ 

sơ giáo viên tham gia dự thi.  

Căn cứ kết quả rà soát và duyệt hồ sơ, Sở GDĐT thông báo kết quả rà soát hồ sơ 

như sau: 

- Số giáo viên đăng ký dự thi: 105; 

- Số giáo viên đủ điều kiện tham gia dự thi: 105 (Có danh sách kèm theo); 

- Số giáo viên không đủ điều kiện tham gia dự thi: 0.  

2. Điều chỉnh Kế hoạch Hội thi 

2.1. Về địa điểm tổ chức  

Căn cứ tình hình thực tiễn tại các địa phương, Sở GDĐT điều chỉnh địa điểm tổ 

chức Hội thi về Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng (Số 38A Đinh 

Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). 

2.2. Về thời gian tổ chức 

Căn cứ số lượng giáo viên tham gia Hội thi, Sở GDĐT thông báo thời gian tổ 

chức Hội thi cụ thể như sau: 

- Thời gian bốc thăm: 8h00’ ngày 08/4/2025 tại địa điểm tổ chức Hội thi. 

- Thời gian tiếp xúc học sinh và nhận bàn giao từ giáo viên chủ nhiệm lớp: Từ 

7h00’ ngày 09/4/2025 đến hết ngày 10/4/2025. 

- Thời gian tổ chức Hội thi: Ngày 11/4/2025 

- Thời gian tổng kết Hội thi: 8h00’ ngày 15/4/2025 tại trường Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. 
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2.3. Về nội dung bốc thăm 

Sau khi tiến hành khảo sát nhu cầu của giáo viên thông qua đăng kí theo mẫu tại 

Phụ lục 3, Kế hoạch số 138/KH-SGDĐT ngày 09/01/2025 của Sở GDĐT về Hội thi 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố, cấp tiểu học năm học 2024-2025; Sở 

GDĐT thông báo nội dung bốc thăm như sau: 

- Giáo viên tham gia Hội thi sẽ dạy theo lớp đã đăng ký, tiến hành bốc thăm một 

tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm) 

theo tài liệu và tiến độ học tập của trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.  

- Tuần từ ngày 08/4/2025 đến ngày 11/4/2025, trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng dạy tuần 29, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

2.4. Đối với giáo viên tham gia dự thi tại các trường Khiếm thính Hải Phòng, 

trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị 

- Giáo viên tham gia dự thi theo nội dung và lớp đăng ký với Sở GDĐT theo Phụ 

lục 3, Kế hoạch số 138/KH-SGDĐT ngày 09/01/2025 của Sở GDĐT về Hội thi giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố, cấp tiểu học năm học 2024-2025.  

- Địa điểm dạy: Tại lớp và trường nơi giáo viên công tác.  

- Thời gian dạy và báo cáo biện pháp: 

Trường Giáo viên Thời gian dạy Thời gian báo cáo 

Khiếm thính 
Nguyễn Thị Nga 7h30’-8h10’ 9h00’-9h30’ 

Ngô Thị Hệ 8h15’-8h55’ 9h35’-10h5’ 

Khiếm thị 
Cao Thị Thu Thủy 14h00’-14h40’ 15h30’-16h00’ 

Đào Thị Huế 14h45’-15h25’ 16h05’-16h35’ 

Để đảm bảo cuộc thi diễn ra đúng tiến độ, Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT, các 

trường Khiếm thính Hải Phòng, trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị thông báo kết quả xét 

duyệt hồ sơ và kế hoạch điều chỉnh của Hội thi tới các cơ sở giáo dục và giáo viên 

tham gia dự thi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, khó 

khăn, đề nghị liên hệ, trao đổi về Sở GDĐT, qua phòng Giáo dục mầm non và Giáo 

dục tiểu học./. 

 Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố Thủy Nguyên; 

- Trường Khiếm thính Hải Phòng; 

- Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đỗ Thị Hòa 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA  

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố, cấp tiểu học năm học 2024-2025 

(Kèm theo thông báo số                 /TB-SGDĐT ngày       tháng      năm 2025) 

STT 
Quận/Huyện/ 

Thành phố 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Đơn vị 

1 Hải An Phạm Thị Bích Ngọc 5/4/1994 TH Đằng Hải 

2 Hải An Nguyễn Quỳnh Anh 6/5/1997 TH Đằng Hải 

3 Hải An Bùi Thùy Linh 3/18/1992 TH Cát Bi 

4 Hải An Nguyễn Thị Ngọc Diệp 9/1/1993 TH Đằng Lâm 

5 Hải An Ngô Phương Thảo 10/1/1993 TH Đằng Lâm 

6 Hải An Nguyễn Thu Hà 13/12/1991 TH Đằng Lâm 

7 Dương Kinh Nguyễn Thị Mai Quyên 04/7/1996 TH Hải Thành 

8 Dương Kinh Phạm Thị Hường 10/02/1987 TH&THCS Tân Thành 

9 Dương Kinh Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/4/1995 TH Hải Thành 

10 Đồ Sơn Nguyễn Thị Thanh Mai 8/14/1988 TH Ngọc Xuyên 

11 Đồ Sơn Đinh Thị Hoài Oanh 2/14/1983 TH Ngọc Xuyên 

12 Kiến An Nguyễn Việt Anh 28/12/1995 TH Trần Thành Ngọ 

13 Kiến An Lương Lệ Hồng 09/04/1978 TH Nguyễn Du 

14 Kiến An Ngô Thị Hồng 01/07/1987 TH Ngọc Sơn 

15 Kiến An Nguyễn Thị Thu Hiền 28/07/1982 TH Kim Đồng 

16 Kiến An Lưu Thị Diệu Quỳnh 8/15/1994 TH Quán Trữ 

17 An Dương Hoàng Thị Yến 30/6/1993 TH An Dương 

18 An Dương Đào Thị Huyền 8/5/1988 TH Hồng Thái 

19 An Dương Nguyễn Hải Hà 23/01/1995 TH Đồng Thái 

20 An Dương Vũ Đình Vui 4/12/1995 TH Nam Sơn 

21 An Dương Lê Thị Linh 6/3/1994 TH An Đồng 

22 An Dương Vũ Thị Huyền Nhung 26/01/1998 TH Hồng Phong 

23 An Dương Nguyễn Thị Thủy 2/7/1986 TH An Hòa 

24 An Dương Ngô Thị Kim Phượng 13/11/1993 TH Tân Tiến 

25 An Lão Phạm Thị Minh Khuê 29/5/1986 TH An Tiến 

26 An Lão Cao Thuý An 9/7/1993 TH Trường Thọ 

27 An Lão Lê Thị như Quỳnh 19/10/1996 TH Trần Tất Văn 

28 An Lão Ngô Thị Nguyệt 18/11/1976 TH Trường Sơn 

29 An Lão Phạm Thị Hương 22/8/1989 TH Tân Viên 

30 An Lão Nguyễn Thị Minh Ngọc 6/2/1992 TH Quang Trung 

31 An Lão Nguyễn Thị Mai Hương 27/2/1999 TH Quốc Tuấn 
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STT 
Quận/Huyện/ 

Thành phố 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Đơn vị 

32 An Lão Nguyễn Thị Vân Hà 3/10/1996 TH Thị Trấn An Lão 

33 Cát Hải Nguyễn Thị Bảo Yến  29/4/1992 TH Nguyễn Văn Trỗi 

34 Cát Hải Lê Thị Thu Thủy 26/7/1991 TH Nguyễn Văn Trỗi 

35 Lê Chân Nguyễn Thị Vân Anh 5/10/1989 TH Nguyễn Văn Tố 

36 Lê Chân Vũ Thị Kim Dung 7/18/1974 TH Võ Thị Sáu 

37 Lê Chân Lê Thị Ngân Hà 6/30/1991 TH Trần Hưng Đạo 

38 Lê Chân Nguyễn Thị Cẩm Mi 10/25/1994 TH Tân Trào 

39 Lê Chân Phạm Thị Thu  7/4/1994 TH Nguyễn Văn Tố 

40 Lê Chân Nguyễn Hà Thu 8/6/1998 TH Trưng Vương 

41 Lê Chân Nguyễn Thị Minh Thư 2/2/1984 TH Nguyễn Thị Minh Khai 

42 Lê Chân Phạm Thanh Thư 10/30/1997 TH Trưng Vương 

43 Lê Chân Nguyễn Thị Hương Quỳnh 19/11/1989 TH Võ Thị Sáu 

44 Ngô Quyền Đào Thị Dinh 9/25/1984 TH Quang Trung 

45 Ngô Quyền Trần Thị Phương Thảo 12/21/1994 TH Thái Phiên 

46 Ngô Quyền Đặng Thị Thu Nga 3/3/1982 TH Chu Văn An 

47 Ngô Quyền Vũ Thị Minh Hạnh 10/6/1982 TH Nguyễn Du 

48 Ngô Quyền Phạm Thu Quỳnh 9/5/1991 TH Kim Đồng 

49 Ngô Quyền Vũ Thị Sao 6/19/1985 TH Lê Hồng Phong 

50 Ngô Quyền Đinh Thị Huệ 5/1/1995 TH Nguyễn Thượng Hiền 

51 Ngô Quyền Trần Ngọc Mai 10/10/1989 TH Chu Văn An 

52 Tiên Lãng Lê Quỳnh Mai  1998 TH Đại Thắng 

53 Tiên Lãng Hoàng Thị Hồng Nhung 1975 TH Tự Cường 

54 Tiên Lãng Trần Thu Hà 1979 TH Tiên Thanh 

55 Tiên Lãng Nhữ Thị Luyến 1979 TH Minh Đức 

56 Tiên Lãng Vũ Thị Hướng 1978 TH Thị trấn 

57 Tiên Lãng Phạm Thị Thu Hà 1979 TH Đoàn Lập 

58 Tiên Lãng Vũ Thị Nguyệt 1977 TH Kiến Thiết 

59 Tiên Lãng Phạm Thị Vân 1995 
TH Toàn Thắng  

-Tiên Thắng 

60 Thuỷ Nguyên Hoàng Thị Phương Loan 9/30/1995 TH Núi Đèo 

61 Thuỷ Nguyên Bùi Thị Thái Hà 16/10/1988 TH Lâm Động 

62 Thuỷ Nguyên Đào Thị Thu Trinh 9/24/1998 TH Kiền Bái 

63 Thuỷ Nguyên Đàm Thị Thùy Linh 9/11/1992 TH Minh Tân 

64 Thuỷ Nguyên Phạm Thị Phúc 8/26/1990 TH Trung Hà 
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STT 
Quận/Huyện/ 

Thành phố 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Đơn vị 

65 Thuỷ Nguyên Nguyễn Ngọc Trang 4/18/1991 TH Hoàng Động 

66 Thuỷ Nguyên Bùi Thị Thanh Vân 30/12/1990 TH Thủy Sơn 

67 Thuỷ Nguyên Vũ Thị Chi 26/10/1993 TH Lưu Kiếm 

68 Thuỷ Nguyên Nguyễn Thị Ánh Giang 10/5/1996 TH Cao Nhân 

69 Thuỷ Nguyên Phạm Thị Ngọc Mai 22/10/1999 TH Phả Lễ 

70 Thuỷ Nguyên Vũ Thị Hường 28/12/1993 TH Hoa Động 

71 Thuỷ Nguyên Bùi Thị Thắm 12/11/1994 TH Lại Xuân 

72 Thuỷ Nguyên Hoàng Thị Hương Huyền 8/2/1997 TH Kênh Giang 

73 Thuỷ Nguyên Bùi Thị Hiền 8/23/1992 TH Gia Đức 

74 Thuỷ Nguyên Hoàng Thị Huyền Trang 5/10/1998 TH Thiên Hương 

75 Thuỷ Nguyên Nguyễn Thị Tĩnh 3/16/1989 TH Liên Khê 

76 Thuỷ Nguyên Đào Thị Lương 12/8/1993 TH Tân Dương 

77 Hồng Bàng Phạm Kim Dung 1992 TH Đinh Tiên Hoàng 

78 Hồng Bàng Hà Thị Thuỳ Giang 1982 TH Nguyễn Tri Phương 

79 Hồng Bàng Nguyễn Thị Thúy Hạnh  1996 TH Ngô Gia Tự 

80 Hồng Bàng Nguyễn Thị Ánh Hồng   TH Hùng Vương 

81 Hồng Bàng Lưu Thị Phương Linh 1998 TH Ngô Gia Tự 

82 Hồng Bàng Phạm Thị Quỳnh Trâm 1998 TH Nguyễn Tri Phương 

83 Hồng Bàng Trần Thị Thu Trang 1993 TH Ngô Gia Tự 

84 Hồng Bàng Trần Thị Thoa 1982 TH Đại Bản II 

85 Vĩnh Bảo Nguyễn Thị Thu Hiền  6/7/1984 TH Đồng Minh 

86 Vĩnh Bảo Nguyễn Thị Lan Hương  18/3/1998 TH Nhân Hòa 

87 Vĩnh Bảo Vũ Thị Thủy  6/10/1990 TH Thị trấn Vĩnh Bảo 

88 Vĩnh Bảo Nguyễn Thị Lương  3/6/1986 TH Thị trấn Vĩnh Bảo 

89 Vĩnh Bảo Lê Thị Hằng 28/01/1986 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy 

90 Vĩnh Bảo Nguyễn Thị Minh Hoài  18/11/1977 TH Nhân Hòa 

91 Vĩnh Bảo Phạm Thị Lan  8/4/1986 TH Việt Tiến 

92 Vĩnh Bảo Bùi Thị Hồng  30/4/1991 TH Liên Am-Lý Học 

93 Vĩnh Bảo Vũ Thị Diệu Linh  10/5/1998 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy 

94 Vĩnh Bảo Đặng Thị Hương 8/10/1989 TH Vĩnh An 

95 Kiến Thuỵ Cao Thị Quỳnh Hoa 1/7/1977 TH&THCS Du Lễ 

96 Kiến Thuỵ Đào Quang Tiến  01/05/1976 TH Ngũ Phúc  

97 Kiến Thuỵ Nguyễn Thị Luyên 26/04/1977 TH Thị Trấn Núi Đối 
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STT 
Quận/Huyện/ 

Thành phố 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Đơn vị 

98 Kiến Thuỵ Phạm Thị Thanh 22/9/1994 TH Kiến Quốc 

99 Kiến Thuỵ Vũ Thị Là 3/9/1983 TH Ngũ Đoan 

100 Kiến Thuỵ Trần Thị Oanh 10/25/1991 TH Đông Phương 

101 Kiến Thuỵ Lê Thị Thúy Hằng 10/5/1995 TH Thuận Thiên 

102 Khiếm thính Nguyễn Thị Nga 12/16/1985 
Trường Khiếm Thính Hải 

Phòng 

103 Khiếm thính Ngô Thị Hệ 11/6/1977 
 Trường Khiếm Thính Hải 

Phòng 

104 Khiếm thị Cao Thị Thu Thủy 11/23/1988 
Trường Nuôi dạy trẻ em 

Khiếm thị 

105 Khiếm thị Đào Thị Huế 8/1/1987 
Trường Nuôi dạy trẻ em 

Khiếm thị 

Danh sách này có 105 người. 
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